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DANH SÁCH CÁC CÔNG TY BỊ ÁP DỤNG THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ 

(Theo Quyết định số 143/QĐ-BCT ngày 14 tháng 01 năm 2025) 

LIST OF COMPANIES SUBJECT TO ANTI-DUMPING DUTIES 

(According to Decision No. 143/QĐ-BCT dated January 01, 2025) 

 

Vụ việc: AD17 / Case: AD17 

 

STT/ 

No 

Tên công ty sản xuất, xuất khẩu / 

Name of manufacturing and 

exporting company 

Tên công ty thương mại liên 

quan / Name of related trading 

company 

Mức thuế 

CBPG chính 

thức / Tax rate 

MA-LAI-XI-A / MALAYSIA 

1   Kiswire Sdn. Bhd.    9,79% 

2   Southern PC Steel Sdn Bhd    10,99% 

3 

  Tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu hàng hóa có xuất xứ từ Ma-lai-xi-

a 

Organizations and individuals producing and exporting goods 

originating from Malaysia 

12,06% 

THÁI LAN / THAILAND 

4 
Thai Wire Products Public 

Company Limited  
  11% 

5 
The Siam Industrial Wire Co., 

Ltd.  
  11% 

6 

Tổ chức, cá nhân khác sản xuất, xuất khẩu hàng hóa có xuất xứ từ Thái 

Lan 

Organizations and individuals producing and exporting goods 

originating from Thailand 

11% 

TRUNG QUỐC / CHINA 

7 
Tianjin Dalu Steel Strand For 

Prestressed Co., Ltd  

Tianjin Dalu International Trade 

Co., Ltd 
28% 
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8 

Guangxi Free Trade Zone 

Baochang Lianda New Material 

Co., Ltd    28% 

Henan Hengxing PC Steel 

Product Co., Ltd  

9 

Jiangyin Hongyu Steel Products 

Co., Ltd.  Fasten Group Imp. & Exp. Co., Ltd. 

and Fasten Group Import And 

Export Hong Kong Limited 

28% 
Jiangyin Fasten Steel Products 

Co., Ltd.  

10 
Shandong Jingwei Steel Cord 

Co., Ltd  
Yogiant International Limited 18,74% 

11 

Silvery Dragon Prestressed 

Materials Co.,LTD Tianjin  

Silvery Dragon Group Technology 

and Trading Co., Ltd Tianjin 
28% 

Hejian Baozelong Metal 

Materials Co., Ltd  

Tianjin Yinlong Prestressed 

Materials Co., Ltd. Hejian 

Branch  

Xinjiang Yinlong Prestressed 

Material Co., Ltd  

12 
Boxing Victory Metal Materials 

Co., Ltd  

Guangdong Longtime International 

Trade Co., Ltd 
10,48% 

13 

Tổ chức, cá nhân khác sản xuất, xuất khẩu hàng hóa có xuất xứ từ 

Trung Quốc 

Organizations and individuals producing and exporting goods 

originating from China 

28% 

 


